
Nội dung

Thời 

gian

(Phút)

Thứ 2 Thứ 3

Đón trẻ, 

chơi

Thể dục 

buổi sáng

* NỘI DUNG:

` Hô hấp: Thổi bóng

` Tay: Hai tay đưa lên cao, ra phía trước, sang 

2 bên kết hợp với vẫy bàn tay.

` Lưng, bụng, lườn: Nghiêng người sang trái, 

sang phải; Nghiêng người sang hai bên, kết 

hợp tay chống hông, chân bước  ..

* Mục tiêu:

- Nhằm phát triển hệ hô hấp, cơ 

tay, chân, bụng biết tập theo nhịp 

* Chuẩn bị:

- Sân tập sạch sẽ

- Trang phục cô và trẻ gọn gàng

- bông

Hoạt động 

học

30-40 THỂ DỤC

Bò chui qua ống dài (1,2 x 0,6m)

TC:  Mèo và chim sẻ

KPKH

Khám phá quả trứng 

Hoạt động 

chơi ngoài 

trời

30-40

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc

40-50

*NỘI DUNG:

- Góc PV: Bán hàng, nấu ăn

- Góc XD: XD trang trại chăn nuôi

- Góc T H: Vẽ, nặn con gà

- Góc sách: xem sách, làm anlbum về các con 

vật trong gia đình; đọc chữ cái i, t, c.

- Góc thiên nhiên:  Chăm sóc cây hoa, nhặt 

rác

* MỤC TIÊU:

- Biết bắt chước công việc của người bán 

hàng, nấu ăn

- Trẻ hợp tác với bạn, xây được trang trại 

chăn nuôi theo ý tưởng của trẻ.

- Trẻ sử dụng các vật liệu nặn, vẽ con gà con 

- Trẻ tự chọn sách, xem sách, cắt dán các con 

vật làm anlbum

- Trẻ cầm các dụng cụ chăm sóc chậu hoa, 

nhặt rác bỏ đúng nơi quy định.

Ăn trưa 60-70

Ngủ trưa 140-150

Ăn phụ 20-30

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích

45-55

 T`rò chuyện xem tranh ảnh, kể tên một số 

món ăn được chế biến từ thịt động vật  

`Nhổ cỏ vườn hoa, vườn rau, Nhặt lá xung 

quanh sân trường.

Nêu gương cuối ngày

`TCM: Mèo và chim sẻ

`Quan sát các con vật gần gũi, khám phá trải 

nghiệm chăm sóc và cho các con vật ăn.

` Chơi với đồ chơi ở các góc

 Hát dân ca: Gà gáy le te

 Nêu gương cuối ngày

Trả trẻ 60-70

` Cô cho trẻ đi vệ sinh cho trẻ chơi trò chơi nhẹ nhàng. Cô cùng trẻ lớn chuẩn  bị bàn ghế cho 

` Vệ sinh cá nhân cho trẻ. Trẻ chơi ở các góc với đồ chơi; cô cùng trẻ nghe, hát các bài hát

` Cô cho trẻ sắp xếp, chuẩn bị chỗ ngủ. Cô chuẩn bị, giường chăn gối cho trẻ ngủ

` Trải nghiệm cho gà, vịt ăn...

` Làm đồ chơi con nghé, con gà con...

` Quan sát: Các con vật nuôi

` Chơi các trò chơi: Trời mưa, tung bóng, Tung cao hơn nữa, lăn bóng, Kéo co,

` Chơi tự do: Chơi với  đồ chơi vận động, chơi với sỏi, phấn, lá cây, hột hạt, đu quay...       

` Trẻ vệ sinh tay, mặt, cô chuẩn bị và cô chăm sóc tốt bữa ăn cho trẻ, cô giới thiệu tên  món

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ:  THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT - NGÀY 22/12

CHỦ ĐỀ NHÁNH: CON VẬT GẦN GŨI VÀ SỰ LỚN LÊN CỦA CHÚNG

Cô đón trẻ vào lớp, cô nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ, cho trẻ lớn hướng dẫn trẻ bé cất   

trang chí chủ đề mới. Cô kiểm diện, kiểm tra vệ sinh trẻ.

80-90



Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

LQVVH

Thơ: Mèo đi câu cá

LQVCV

 Làm quen chữ cái: i,t,c

      ÂM NHẠC

DH: Gà trống, mèo con và cún con 

NH:  Chú mèo con

TC: Hát theo hình vẽ.

* CHUẨN BỊ:

- Bộ đồ dùng bán hàng, nấu ăn

- Khối gỗ, sỏi, hột hạt, lắp ghép cây 

hoa, nhà, cây hoa, cây rau...

- Bàn, ghế, bút,  sách truyện, sách

toán, tranh về các nghề, giấy A4.

- Anbum, kéo, keo, sáp màu, sách 

truyện

- Thùng tưới, khăn lau, dụng cụ 

chăm sóc cây.

`Từ: Đàn gà, Đàn vịt, quả trứng

`Câu: Bé cho đàn gà ăn giúp mẹ; 

đàn vịt đang bơi dưới ao; con gà, 

con vịt đẻ trứng

 `Chơi với đồ chơi

 Nêu gương cuối ngày

 `Từ mới: Con gà trống, con vịt, con 

trâu

`Câu mới: Con gà trống có cái mào 

đỏ, con vịt có 2 chân đẻ con; con 

trâu là vật nuôi trong gia đình    Nêu 

gương cuối ngày

`Trò chuyện, xem tranh ảnh về việc 

giữ gìn vệ sinh môi trường đối với 

sức khỏe con người.

`Vệ sinh, cất đồ dùng, đồ chơi.

Bình cờ phát phiếu bé ngoan

Nguyễn Thị Kim Dung

trẻ ngồi vào bàn ăn phụ, cô giới thiệu tên món ăn phụ

các con vật, phụ huynh đến đón cô trao đổi tình hình của trẻ ở lớp với phụ huynh -> trả trẻ

                          KÝ DUYỆT

ăn giá trị dinh dưỡng trong món ăn, động viên trẻ ăn hết xuất, không làm rơi vãi cơm

 trẻ ngủ cô bao quát cho trẻ ngủ, đảm bảo trẻ ngủ đúng giờ đủ giấc

tạo dáng, Mèo và chim sẻ ...

* TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG:

- Thỏa thuận trước khi chơi: Cô giới thiệu giờ chơi, giới thiệu các vật liệu 

mới, giới thiệu các góc chơi, cho trẻ tự nhận góc chơi, trẻ tự phân vai chơi 

- Tổ chức chơi: Cô cho trẻ nhẹ nhàng về góc chơi, cô bao quát trẻ chơi, nhắc 

nhở trẻ chơi và liên kết các góc chơi với nhau.

- Nhận xét: Cô nhận xét các góc chơi, cho trẻ tập trung về góc xây dựng để 

tham quan mô hình trang trại chăn nuôi, cô cho chủ công trình giới thiệu về 

ngôi nhà của mình, những vật liệu để xây được ngôi nhà, các con vật nuôi, 

cô tuyên dương trẻ, cho trẻ thu dọn đồ chơi

 Thời gian thực hiện chủ đề lớn: 5 tuần từ ngày 08/12/2025 đến ngày 16/01/2026

Tuần 1: Từ ngày 08/12 - 12/12/2025   Sáng: Lò Thị Diên     Chiều: Đỗ Thị Thủy

 đồ dùng cá nhân vào nơi quy định, cô cho trẻ chơi với các đồ chơi trẻ thích, cho trẻ gọi tên các hình ảnh cô 

 * Khởi động: Cô cho trẻ đi chạy kết hợp các kiểu đi thành vòng tròn, sau đó chuyển đội hình 

thành hàng dọc -> hàng ngang giãn đều

* Trọng động: Cô cho trẻ tập động tác theo nhịp hô mỗi động tác tập 3 lần x 8 nhịp )

* Hồi tĩnh: Cho trẻ chơi trò chơi "Con thỏ" hoặc đi nhẹ nhàng 3, 4 vòng vào lớp

- Tập kết hợp với bài hát "Đàn gà trong sân"
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